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Model No.HM0810T DEMOLITION HAMMER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 421541-7 Ống nhụa bảo vệ nòng 1 *

001-1 421541-7 Ống nhụa bảo vệ nòng O 1

002 922341-3 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X25 W 4

003 151457-9 Cụm nòng đục 1

004 213554-0 Vòng đệm-o 44 1

005 321929-0 Quả búa 1

006 412073-5 Vòng bạc trong 26 1

007 412053-1 Vòng xéc măng 30 1

008 412053-1 Vòng xéc măng 30 1

009 321514-9 Vòng bạc trong 26 1

010 321958-3 Quả piston 1

011 256165-8 Ghim 8 1

012-1 411709-3 Nắp tay quay O 1

013 213654-6 Vòng đệm-o 60 1

014 312956-8 Thanh chốt 1

015 212108-0 Ổ kim 1212 1

016 321954-1 Trục tay quay 1

017 254001-2 Chốt khóa la vét 4 2

018 962203-3 Vòng giữ (int) R-47 1

019 211279-0 Bạc đạn 6303LLU 1

020 213606-7 Vòng đệm-o 48 1

021 157627-8 Vỏ ngoài tay quay hoàn chỉnh 1

021 INC. 20

022 213260-7 Vòng chặn dầu 17 1

023 221669-9 Nhông xoắn 41 1

024 157628-6 Vỏ ngoài hộp số hoàn chỉnh 1

024 INC. 39

025 212102-2 Ổ kim 1210 1

026 321210-9 Trục tay cầm 1

027 253955-0 Long đền đệm phẳng 24 1

028 321495-7 Chốt tác động 1

029 213428-5 Vòng đệm -x 28 1

030 213411-2 Vòng đệm-o 27 1

031 213508-7 Vòng đệm-o 38 1

032 125070-9 Cụm giá đỡ dụng cụ 1 *

032 INC. 33-36,37 *

032-1 193004-0 Bộ giá đỡ dụng cụ X 1

032-1 INC. 31,33-37,81

033-1 216004-4 Bi hãm 7.9 6

034 233191-4 Lò xo nến 30 1

035 331518-3 Cụm nhựa chuyển chế đô 1

036 257206-3 Vòng canh  29 1

037 962106-1 Vòng giữ (int) R-28 1 *

037-1 961108-4 Vòng giữ (ext) S-28 X 1

038 331194-3 Vòng răng chống mỡ 1

039 213459-4 Vòng đệm-o 32 1

040 211106-1 Bạc đạn 6201LLB 1 *

040-1 211144-3 Bạc đạn 6201LLB O 1 *



040-2 211106-1 Bạc đạn 6201LLB O 1

041 213102-5 Đệm bụi 12 1

042B_ 516148-3 Cụm lõi ứng điện 220V 1 *

C10 241827-1 Cánh quạt 82 1 *

042B_ INC. 40,41,43,44 *

042B1 516148-3 Cụm lõi ứng điện 220V O 1

C10 241827-1 Cánh quạt 82 1

042B1 INC. 40,41,43,44

043 681625-5 Vòng đệm cách nhiệt 1

044 211031-6 Bạc đạn 608LLB 1

045 263014-2 Chốt cao su 4 1 *

045-1 263002-9 Chốt cao su 4 O 1

046 410509-8 Tấm chắn gió 1

047 265345-5 Bu-lông đầu lục giác M5X60 2

048B_ 522508-9 Cụm stato 220V 1

C10 654019-7 Lò xo bung than 30L 2

C20 654501-6 Mối nối không- cách nhiệt P-1.25 2 *

C21 654485-8 Mối nối không- cách nhiệt O 2

049 858893-7 Bảng tên HM0810T 1 *

049-1 897974-2 Bảng tên HM0810T < 1

050 159634-7 Vỏ ngoài động cơ hoàn chỉnh 1

C10 643603-3 Ổ chổi than 6-10 2

050 INC. 45

051 181038-5 Than CB-105 (2 cái) 1 *

051-1 B-80307 CARBON BRUSH SET CB-105A < 1

052 643600-9 Nắp giá đỡ 2

053 941151-9 Long đền đệm phẳng 6 4 *

054 922371-4 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X50 W 4 *

054-1 922374-8 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X50 W
G

S 4

055-1 922226-3 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X18 W 2

056 942101-7 Long đền que 5 2 *

057 284059-7 Nắp sau 1

058 423257-0 Miếng đệm nỉ 38.5-46 1

059 931302-2 Đai ốc lục giác M6 1

060 942151-2 Long đền que 6 1 *

060-1 253428-3 SPRING WASHER 6 O 1

061 941151-9 Long đền đệm phẳng 6 1

062 273457-0 Tay nắm 32 1

063 341922-8 Đế tay cầm 1

064 321497-3 Đai ốc kẹp 1

065 341914-7 Kẹp tay nắm 1

066 922316-2 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X14 W 2

067 343753-1 Đệm canh nhông 2

068 262051-3 Vòng cao su 9 2

069 651051-2 Công tắc NPAHR6-35S 1

070 911109-2 Vít dầu dù M4X8 WG 2

071 262052-1 Vòng cao su 9 2

072 257636-8 Chụp giữ mũi 6 2

073 265914-2 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X25 2

074 182590-6 Bộ tay cầm 1

074 INC. 79



075 682505-8 Chắn bảo vệ dây 10 1

076 691227-9 Dây nguồn 1.25-2-5.0 1

077 687000-3 Kẹp dây 1

078 911133-5 Vít dầu dù M4X18 WR 2

079 182590-6 Bộ tay cầm 1

079 INC. 74

080 911243-8 Vít dầu dù M5X25 WR 1

081 267203-1 Long đền đệm phẳng 43 1

A01E_ 150919-4 Vỏ nhựa hoàn chỉnh 1 *

C10 810938-9 Nhãn lưu ý 1 *

C20 162202-7 Then gài 2 *

C30 416549-4 Trục tay cầm 1 *

C40 416556-7 Nắp giữ ống nước 2 *

C50 819140-1 Nhãn  logo makita 1 *

A01E1 150919-4 Vỏ nhựa hoàn chỉnh < 1 *

C10 810960-6 Nhãn lưu ý 1 *

C20 162202-7 Then gài 2 *

C30 416549-4 Trục tay cầm 1 *

C40 416556-7 Nắp giữ ống nước 2 *

C50 819140-1 Nhãn  logo makita 1 *

A01E2 150879-0 Vỏ nhựa hoàn chỉnh < 1

C10 817812-2 Nhãn lưu ý 1

C20 162202-7 Then gài 2

C30 416549-4 Trục tay cầm 1

C40 416556-7 Nắp giữ ống nước 2

C50 819140-1 Nhãn  logo makita 1

A02 798023-7 Mũi đục dẹp 17-280 (1 cái) 1 *

A02-1 A-80450 BULL POINT 17X280 O 1

A03 783202-0 Cờ lê lục giác 4 1

E03A_ 652014-1 Vít dầu dù M4X8 4 *

E03A1 652014-1 Vít dầu dù M4X8 O 3

E04A_ 652252-5 Chén kẹp lưỡi 4 *

E04A1 652252-5 Chén kẹp lưỡi O 2

F01 1914C5-7 GREASE SET 1


